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1 90804892 Ngô Văn Huỳnh 18/09/1988 Nam Bạc Liêu K12ĐN02-325 3708

2 50522227 Phạm Văn Huy 10/08/2004 Nam Đắk Lắk K12ĐN02-326 3709

3 51112086 Nguyễn Lê Trang Mi 14/12/2001 Nữ Đồng Nai K12ĐN02-327 3710

4 50549642 Nguyễn Đức Trung 20/05/1988 Nam Kiên Giang K12ĐN02-328 3711

5 90202425 Trần Thị Hậu 28/12/1996 Nữ Quảng Bình K12ĐN02-329 3712

6 90202541 Nguyễn Thị Huế 10/06/1996 Nữ Quảng Bình K12ĐN02-330 3713

7 51131259 Nguyễn Văn Hùng 01/02/2003 Nam Quảng Bình K12ĐN02-331 3714

8 51131270 Hoàng Đình Khải 16/02/2003 Nam Quảng Bình K12ĐN02-332 3715

9 51131615 Lê Quang Tài 22/03/2002 Nam Quảng Bình K12ĐN02-333 3716

10 50546666 Nguyễn Tấn Đạt 08/10/2004 Nam Quảng Bình K12ĐN02-334 3717

11 50546669 Nguyễn Văn Sự 10/05/2003 Nam Quảng Bình K12ĐN02-335 3718

12 50546672 Nguyễn Văn Quyền 25/02/2002 Nam Quảng Bình K12ĐN02-336 3719

13 50546679 Nguyễn Chiến 26/06/2002 Nam Quảng Bình K12ĐN02-337 3720

14 50546717 Trần Văn Nghĩa 11/10/1994 Nam Quảng Bình K12ĐN02-338 3721

15 50546738 Nguyễn Xuân Luyện 11/10/2002 Nam Quảng Bình K12ĐN02-339 3722

16 50546756 Trương Văn Thành 23/09/2001 Nam Quảng Bình K12ĐN02-340 3723

17 50546808 Nguyễn Anh Tuấn 28/03/2000 Nam Quảng Bình K12ĐN02-341 3724

18 50546809 Nguyễn Văn Tới 26/06/2001 Nam Quảng Bình K12ĐN02-342 3725

19 50546812 Nguyễn Văn Sỹ 25/05/2004 Nam Quảng Bình K12ĐN02-343 3726

20 50546838 Hoàng Khánh 04/03/2005 Nam Quảng Bình K12ĐN02-344 3727

21 50546885 Nguyễn Văn Tuấn 26/01/1991 Nam Quảng Bình K12ĐN02-345 3728

22 50546999 Phạm Văn Cảnh 10/02/1993 Nam Quảng Bình K12ĐN02-346 3729

23 50547020 Trương Văn Nhật 21/04/2003 Nam Quảng Bình K12ĐN02-347 3730

24 50547030 Nguyễn Văn Nhật 15/08/2000 Nam Quảng Bình K12ĐN02-348 3731

25 50547044 Hoàng Văn Quân 21/06/2002 Nam Quảng Bình K12ĐN02-349 3732

26 50547065 Trần Quang Phương 05/04/1989 Nam Quảng Bình K12ĐN02-350 3733

27 50548531 Trần Văn Minh 02/07/1999 Nam Quảng Nam K12ĐN02-351 3734

28 50565302 Nguyễn Thanh Tùng 18/10/2000 Nam Quảng Nam K12ĐN02-352 3735

29 50303585 Phạm Văn Ký 05/10/2000 Nam Quảng Ngãi K12ĐN02-353 3736

30 50548642 Nguyễn Quốc Dũng 10/01/2002 Nam Quảng Ngãi K12ĐN02-354 3737

31 50548653 Phan Duy Nghĩa 04/06/1993 Nam Quảng Ngãi K12ĐN02-355 3738

32 50548710 Nguyễn Nếp 15/08/1997 Nam Quảng Ngãi K12ĐN02-356 3739

33 50548724 Trần Phong Cảnh 09/04/2002 Nam Quảng Ngãi K12ĐN02-357 3740

34 51110385 Trần Thị Lương 21/01/1999 Nữ Quảng Trị K12ĐN02-358 3741

35 51131404 Phạm Đình Hoanh 15/07/1992 Nam Quảng Trị K12ĐN02-359 3742

36 50547611 Lê Gia Hanh 02/02/1990 Nam Quảng Trị K12ĐN02-360 3743

37 50547625 Hoàng Văn Tịnh 28/01/1991 Nam Quảng Trị K12ĐN02-361 3744

38 50547626 Dương Văn Tiến Đoàn 03/03/2000 Nam Quảng Trị K12ĐN02-362 3745

39 50547664 Nguyễn Viết Phong 28/07/1995 Nam Quảng Trị K12ĐN02-363 3746

40 50547676 Võ Ngọc Tươi 20/03/1992 Nam Quảng Trị K12ĐN02-364 3747

41 50547688 Phạm Văn Phương 03/09/1997 Nam Quảng Trị K12ĐN02-365 3748

42 50547711 Nguyễn Công Thuyền 13/11/1993 Nam Quảng Trị K12ĐN02-366 3749

43 50547767 Huỳnh Tấn Mãi 15/09/1991 Nam Quảng Trị K12ĐN02-367 3750
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44 50547782 Nguyễn Đăng Lợi 02/08/1990 Nam Quảng Trị K12ĐN02-368 3751

45 50547840 Tạ Văn Hữu 02/12/1993 Nam Quảng Trị K12ĐN02-369 3752

46 50547886 Nguyễn Minh Trung 07/11/1995 Nam Quảng Trị K12ĐN02-370 3753


